
Trường THCS HAI BÀ TRƯNG

Thứ Tiết 9/1 9/2 9/3 9/4 9/5 9/6 9/7 9/8 9/9

1 Như_SHCN Tùng_SHCN Trúc_SHCN Lập_SHCN Minh_SHCN Trâm_SHCN Bằng_SHCN L.Trang_SHCN M.Hương_SHCN

2 Tiên_VL Liên_DL Trúc_AV Lập_HH Minh_NV Trâm_NV Như_LS Trang_NV Hương_TT

3 Thùy_SV Dũng_AV Hương_TT Trang_NV Liên_DL Nga_MT Minh_NV Giao_TT Trâm_NV

4 Trâm_NV Tùng_TT Hương_TT Trang_NV Như_LS Liên_DL Minh_NV Giao_TT Lập_HH

5 Trâm_NV Lập_HH Như_LS Nga_MT Tùng_TT Tiên_VL Thủy_GD Liên_DL Hương_TT

1 Dũng_AV Nga_MT Tú_TD Bình_TD Trúc_AV Phước_HH Việt_HH Trang_NV Trâm_NV

2 Nga_MT Tiên_VL Tú_TD Bình_TD Trúc_AV Liên_AV Việt_HH Trang_NV Trâm_NV

3 Trâm_NV Nga_CN Trang_NV Lập_HH Tiên_VL Liên_AV Nga_MT Bình_TD Tú_TD

4 Phước_HH Lập_HH Trang_NV Liên_AV Việt_HH Trâm_NV Tiên_VL Bình_TD Tú_TD

5 Trí_CN Dũng_AV Tiên_VL Trang_NV Việt_HH Trâm_NV Liên_AV Phước_HH Lập_HH

1 Tú_TD Bình_TD Thủy_GD Ninh_DL Liên_DL Tùng_TT Bằng_TT Giao_TT Thúy_AV

2 Tú_TD Bình_TD Thùy_SV Thủy_GD Nga_MT Tùng_TT Bằng_TT Giao_TT Thúy_AV

3 Bằng_TT Hùng_LS Nga_MT Nga_CN Tú_TD Bình_TD Liên_AV Cơ_VL Liên_DL

4 Bằng_TT Liên_DL Trí_CN Liên_AV Tú_TD Bình_TD Nga_CN Thúy_AV Thủy_GD

5 Thủy_GD Tùng_TT Ninh_DL Liên_AV Trí_CN Nga_CN Liên_DL Thúy_AV Cơ_VL

1 Bằng_TT Minh_NV Ninh_DL Tiên_VL Trúc_AV Phước_HH Bình_TD Liên_DL Lĩnh_SV

2 Thùy_SV Minh_NV Việt_HH Hương_TT Tiên_VL Phước_HH Bình_TD Lĩnh_SV Liên_DL

3 Liên_DL Lĩnh_SV Việt_HH Ninh_DL Thùy_SV Tùng_TT Minh_NV Phước_HH Hương_TT

4 Phước_HH Lĩnh_SV Trúc_AV Hùng_LS Minh_NV Tùng_TT Thùy_SV Như_LS Hương_TT

5 Như_LS Tùng_TT Trúc_AV Hương_TT Minh_NV Thùy_SV Bằng_TT Phước_HH Lĩnh_SV

1 Tiên_VL Lập_HH Trang_NV Hương_TT Tùng_TT Liên_DL Minh_NV Thủy_GD Thúy_AV

2 Liên_DL Thủy_GD Trang_NV Hương_TT Tùng_TT Tiên_VL Minh_NV Thúy_AV Trâm_NV

3 Bằng_TT Minh_NV Hương_TT Tiên_VL Thủy_GD Trâm_NV Liên_DL Cơ_VL Lập_HH

4 Phước_HH Tiên_VL Hương_TT Lập_HH Việt_HH Thủy_GD Bằng_TT Trang_NV Cơ_VL

5 Như_NGLL Tùng_NGLL Trúc_NGLL Lập_NGLL Minh_NGLL Trâm_NGLL Bằng_NGLL L.Trang_NGLL M.Hương_NGLL

1 Dũng_AV Minh_NV Thùy_SV Trang_NV Tùng_TT Trâm_NV Việt_HH Lĩnh_SV Trí_CN

2 Dũng_AV Minh_NV Việt_HH Trang_NV Thùy_SV Hùng_LS Tiên_VL Nga_CN Trâm_NV

3 Trâm_NV Dũng_AV Tiên_VL Lĩnh_SV Minh_NV Liên_AV Thùy_SV Trang_NV Nga_MT

4 Trâm_NV Tùng_TT Trang_NV Lĩnh_SV Minh_NV Thùy_SV Liên_AV Nga_MT Hùng_LS
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7

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

THỜI KHÓA BIỂU SÁNG (KHỐI 9)
Thực hiện từ ngày : 07/09/2020

SINH HOẠT DƯỚI CỜ
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M.Hương_SHCN

M.Hương_NGLL


